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STT
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1
16052350 Bùi Nguyệt Hoa 35824

QH-2016E KTQT K61 CLC 

TT23
Bóng chuyền (Chiều) 1 Học tự nguyện 375000  375,000  375,000 Kỳ I 19-20

2
16052361 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 35832

QH-2016E KTQT K61 CLC 

TT23
Cầu lông (Sáng) 1 Học tự nguyện 375000  375,000  375,000 Kỳ I 19-20

3
16052350 Bùi Nguyệt Hoa 01/29/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Quản lý nợ nước ngoài 3 Học lại 1285000  3,855,000  3,855,000 

4
16052350 Bùi Nguyệt Hoa QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1070000  3,210,000  3,210,000 Học vượt

5
16052350 Bùi Nguyệt Hoa QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Quản trị học 3 Học lần đầu 1070000  3,210,000  3,210,000 Học vượt

6
16052350 Bùi Nguyệt Hoa QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học lần đầu 1285000  3,855,000  3,855,000 Học vượt

7
16052350 Bùi Nguyệt Hoa QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Nguyên lý kế toán 3 Học lần đầu 1070000  3,210,000  3,210,000 Học vượt

8
16052354 Nguyễn Thị Hương QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1070000  3,210,000  3,210,000 Học vượt

9
16052354 Nguyễn Thị Hương QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23)

Giao dịch thương mại quốc tế 

***
3 Học lần đầu 1285000  3,855,000  3,855,000 Học vượt

10
16052357 Phan Khánh Linh 09/04/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Xác suất thống kê 3 Học cải thiện 375000  1,125,000  1,125,000 

11
16052357 Phan Khánh Linh QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1070000  3,210,000  3,210,000 Học vượt

12
16052357 Phan Khánh Linh QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Quản trị học 3 Học lần đầu 1070000  3,210,000  3,210,000 Học vượt

13
16050756 Hoàng Lê Kiên QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 

Các vấn đề chính sách trong 

nền kinh tế quốc tế
3 Học lần đầu 1285000  3,855,000  3,855,000 Học vượt

14
16050756 Hoàng Lê Kiên QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 1285000  3,855,000  3,855,000 Học vượt

15
17050606 Nguyễn Ngọc Khánh 06/29/1998

QH-2017-E KTQT-CLC 2 (TT 

23)

Nhà nước và pháp luật đại 

cương
2 Học lại 855000  1,710,000  1,710,000 

16
17050731 Bùi Sơn Tùng 11/30/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) Kinh tế lượng 3 Học lại 855000  2,565,000  2,565,000 
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17
17050756 Trịnh Thị Thanh Phúc 02/23/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23)

Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

18
18051114 Hà Thủy Tiên 11/16/2000

QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 1 

(TT 23)
Nguyên lý kế toán * 3 Học lại 1070000  3,210,000  3,210,000 

19
18051020 Phạm Thùy Dung 02/13/2000

QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 2 

(TT 23) 
Quản trị học 3 Học lại 1070000  3,210,000  3,210,000 

20
18051029 Nguyễn Thị Hoàng Giang 07/02/2000

QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 3 

(TT 23) 

Nhà nước và pháp luật đại 

cương
2 Học lại 855000  1,710,000  1,710,000 

21
18050471 Nguyễn Mai Hương 12/03/2000

QH-2018-E KTQT-CLC 4 (TT 

23) 
Kinh tế phát triển 3 Học lại 1070000  3,210,000  3,210,000 

22
18050471 Nguyễn Mai Hương 12/03/2000

QH-2018-E KTQT-CLC 4 (TT 

23) 
Tin học cơ sở 2 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

23
18050471 Nguyễn Mai Hương 12/03/2000

QH-2018-E KTQT-CLC 4 (TT 

23) 
Nguyên lý marketing 3 Học lại 1070000  3,210,000  3,210,000 

24
18050437 Nguyễn Thùy Dương 09/30/2000

QH-2018-E KTQT-CLC 5 (TT 

23)
Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lại 855000  2,565,000  2,565,000 

25
18050462 Ngô Minh Hoàng 12/21/2000

QH-2018-E KTQT-CLC 6 (TT 

23)
Kinh tế vĩ mô ** 4 Học lại 855000  3,420,000  3,420,000 

26
18050462 Ngô Minh Hoàng 12/21/2000

QH-2018-E KTQT-CLC 6 (TT 

23)

Nhà nước và pháp luật đại 

cương
2 Học lại 855000  1,710,000  1,710,000 

27
18050468 Đỗ Văn Hùng 09/19/2000

QH-2018-E KTQT-CLC 6 (TT 

23)

Nhà nước và pháp luật đại 

cương
2 Học lại 855000  1,710,000  1,710,000 

28
18050659 Nguyễn Hồng Anh 11/06/2000

QH-2018-E QTKD-CLC 1 (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

29
18050834 Mai Thị Kiều Trang 11/06/2000

QH-2018-E QTKD-CLC 1 (TT 

23)

Nhà nước và pháp luật đại 

cương
2 Học lại 855000  1,710,000  1,710,000 

30
18050840 Thiều Thiện Tường 08/19/2000

QH-2018-E QTKD-CLC 1 (TT 

23)

Nhà nước và pháp luật đại 

cương
2 Học lại 855000  1,710,000  1,710,000 

31
18050840 Thiều Thiện Tường 08/19/2000

QH-2018-E QTKD-CLC 1 (TT 

23)
Tin học cơ sở 2 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

32
18050707 Phạm Thị Thu Hà 02/10/2000

QH-2018-E QTKD-CLC 2 (TT 

23)
Kinh tế chính trị quốc tế 3 Học lần đầu 415000  1,245,000  1,245,000 

33
18050804 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 11/25/1999

QH-2018-E QTKD-CLC 2 (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

34
18050768 Đoàn Anh Minh 01/02/2000

QH-2018-E QTKD-CLC 4 (TT 

23) 
Kinh tế vĩ mô ** 4 Học lại 855000  3,420,000  3,420,000 

35
18050896 Đỗ Thế Hiệp 10/26/2000

QH-2018-E TCNH-CLC 2 (TT 

23)
Tin học cơ sở 2 3 Học cải thiện 375000  1,125,000  1,125,000 

36
18050947 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 09/10/2000

QH-2018-E TCNH-CLC 2 (TT 

23)
Triết học Mác - Lênin 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 
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37
18050947 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 09/10/2000

QH-2018-E TCNH-CLC 2 (TT 

23)
Tin học cơ sở 2 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

Danh sách gồm 37 sinh viên
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